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Phần I: Tiếng Việt (2,0 điểm) : Trả lời các câu hỏi sau bằng cách viết vào tờ giấy làm bài chữ cái in hoa đầu dòng câu trả lời đúng nhất.  

Câu 1: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống (...) trong câu sau: Nói mhảm nhí, vu vơ là.....

 A. nói mò        B. nói nhăng nói cuội          C. nói dối                   D. nói trạng
Câu 2: Trường hợp nào sau đây là tục ngữ?


A. Cá chậu chim lồng         


          B. Bảy nối ba chìm     


C. Tấc đất tấc vàng       

                      D. Màn trời chiếu đất
Câu 3: Trong các thành ngữ sau thành ngữ nào liên quan liên quan đến phương châm hội thoại về chất? 


A. Khua môi múa mép              

           B. Nói như dùi đục chấm mắm cáy

C. Nói băm nói bổ                                                D. Mồm loa mép giải
Câu 4: Từ hỗn hợp trong trường hợp nào sau đây được dùng như một thuật ngữ?


A. Một đội quân hỗn hợp.

B. Nước tự nhiên ở ao, hồ, sông, biển....là một hỗn hợp.

           C. Thức ăn hỗn hợp.
           D. Đó là một chương trình biểu diễn hỗn hợp nhiều tiết mục.

Câu 5:  Các câu trong đoạn văn sau đây liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào?

“ Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó. Những cái đó ở thiệt xa...Rồi bỗng chốc, sau một cơn mưa đá, chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tôi...”(Lê Minh Khuê).
   A. Phép thế;  phép lặp;  phép liên tưởng      
 B. Phép thế; phép lặp; phép đồng nghĩa
   C. Phép nối; phép lặp; 
phép đồng nghĩa        D. Phép lặp;  phép nối; phép thế
Câu 6: Từ in đậm trong câu: Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó. là thành phần:
        A. Tình thái                 B. Cảm thán               C. Trạng ngữ             D. Khởi ngữ
Câu 7: Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nào:




Những cánh đồng thơm mát




Những ngả đường bát ngát




Những dòng sông đỏ nặng phù sa. ( Nguyễn Đình Thi)

A. Lặp cấu trúc câu               B. Điệp ngữ          C. Nhân hóa                   D. Ẩn dụ              
Câu 8: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào từ “trà” được dùng với nghĩa chuyển?


A. Ấm trà ngon            B. Hết tuần trà         C. Trà tâm sen              B. Pha trà búp
Phần II. Đọc - hiểu văn bản (2,5 điểm)  

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:

Chuyện kể rằng
Có quả trứng đại bàng
Rơi vào ổ gà đang ấp
Khi nở ra cùng với bầy gà
Đại bàng con ngượng ngùng chiêm chiếp
Nhảy bay loạng choạng sân nhà.

Không ai nói với đại bàng về những chân trời xa
Về những đại ngàn bí mật
Nên nó vẫn hồn nhiên bới đất
Chỉ có khát vọng mơ hồ
Lâu lâu lại cồn cào trong ngực...
Làm sao mà ai biết
Mình đã bắt đầu từ quả trứng nào đây
Sao không thử một lần vỗ cánh tung bay?...
             (Khát vọng, Đặng Hồng Thiệp, Thơ Sông Lam, trang 247, Nxb Hội nhà văn, 2017)
Câu 1:  Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên.

Câu 2: Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của hình ảnh bầy gà trong văn bản?

Câu 3:  Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: Sao không thử một lần vỗ cánh tung bay ?...

Câu 4: Đọc văn bản trên, em thấy thông điệp nào có ý nghĩa nhất? Vì sao?
Phần III: Tập làm văn ( 5,5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Từ nội dung văn bản đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (15- 20 dòng) trình bày suy nghĩ về vai trò của khát vọng trong cuộc sống.
Câu 2: (4,5 điểm): Cảm nhận về vẻ đẹp của người lính cách mạng trong đoạn thơ sau:




Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh





Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi.





Áo anh rách vai





Quần tôi có vài mảnh vá





Miệng cười buốt giá





Chân không giày





Thương nhau tay nắm lấy bàn tay





Đêm nay rừng hoang sương muối





Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới





Đầu súng trăng treo!                          ( Đồng chí - Chính Hữu)

So sánh hình ảnh người lính trong đoạn thơ trên với hình ảnh người lính trong đoạn thơ sau:





“Chúng tôi đi





Nắng mưa sờn mép ba lô





Tháng năm bạn cùng thôn xóm





Nghỉ lại lưng đèo





Nằm trên dốc nắng





Kì hộ lưng nhau ngang bờ cát trắng





Quờ chân tìm hơi ấm đêm mưa.”        ( Nhớ -  Hồng Nguyên, 1948)
-------------------HẾT--------------------

Họ và tên thí sinh:…………………............Số báo danh:…………………………
Họ, tên, chữ ký của GT1:…………………Họ, tên, chữ ký củaGT2:………………….........
	   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG


ĐỀ CHÍNH THỨC


	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

Năm học: 2021 - 2022
MÔN: NGỮ VĂN 9

(Thời gian làm bài: 120 phút)

Đề thi gồm 02 trang


Phần I: Tiếng Việt (2 điểm). Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ðáp án
	B
	C
	A
	B
	D
	B
	A
	C


Phần II:  Đọc - hiểu văn bản  (2,5 điểm)
Câu 1: Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản: biểu cảm, tự sự.

Câu 2: Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng nổi bật được một hoặc tất cả các ý nghĩa của hình ảnh bầy gà:

- Hoàn cảnh sống trói buộc, tù túng....

- Cái tầm thường, thiển cận, hạn hẹp, kém cỏi….
Câu 3: 
- Chỉ ra biện pháp tu từ: 

+ Ẩn dụ:  vỗ cánh tung bay: Sự trưởng thành, vươn tới tầm cao, vượt lên hoàn cảnh…

+ Câu hỏi tu từ: Sao không thử một lần vỗ cánh tung bay?...
- Hiệu quả: 
           + Làm cho câu thơ giàu hình ảnh, giàu sắc thái biểu cảm, sinh động, hấp dẫn.

           + Lời khuyến khích con người mạnh dạn tự thử thách để trưởng thành, dũng cảm vượt lên giới hạn của bản thân.
           + Thể hiện sự trăn trở, day dứt của tác giả.
Câu 4: Học sinh nêu được một thông điệp có ý nghĩa và giải thích lí do vì sao. Có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau về nội dung các thông điệp, sau đây là một số phương án trả lời:

- Sống trong hoàn cảnh tầm thường, trói buộc, con người có thể trở nên tầm thường, thiển cận, vô dụng, kém cỏi… Vì thế, phải biết thay đổi, cải tạo hoàn cảnh hoặc vượt lên hoàn cảnh để mình là chính mình.

- Con người cần khám phá, phát hiện những sở trường, năng lực vốn có của bản thân để phát huy nội lực, vươn tới tầm cao.

- Con người phải có khát vọng lớn lao, cần dũng cảm bước ra cuộc đời rộng lớn, chấp nhận thử thách để trưởng thành.
Phần III: Tập làm văn (5,5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm)
* Giải thích: Khát vọng: Khát vọng khác với tham vọng. Khát vọng là mong muốn, đòi hỏi chính đáng với một sự thôi thúc mạnh mẽ; khát khao được sống, được cống hiến hết mình cho đời. 
* Bàn luận:
- Trong cuộc sống khát vọng có vai trò rất quan trọng. Bởi:


+ Có khát vọng con người sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ, để hướng tới những điều đẹp đẽ, lớn lao trong cuộc sống.


+ Khát vọng có vai trò thúc giục con người không ngừng làm việc, hoàn thiện bản thân, vươn tới những gì cao đẹp trong cuộc sống.

+ Có khát vọng con người tìm được động lực của cuộc sống, phát huy hết năng lực bản thân để vượt qua thử thách... dẫn đến thành công.


+ Khát vọng có thể thực hiện được, có thể không nhưng chung quy lại nó luôn mang đến cho người ta sự lạc quan nhất định và hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho nhân loại.
 
Dẫn chứng: Về những con người sống có khát vọng....

          ->  Hiểu được vai trò của khát vọng. Mỗi chúng ta hãy có ý thức nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, biến những thói xấu thành lối sống có khát vọng cao đẹp... Nếu cuộc đời này là bầu trời rộng lớn, khát vọng chính là đôi cánh giúp ta có thể bay xa.
Câu 2: (4,0 điểm)
I. Mở bài: - Giới thiệu tác giả Chính Hữu; bài thơ Đồng Chí.

       - Nêu chính xác vấn đề nghị luận có giới hạn phạm vi dẫn chứng.
II. Thân bài: Cảm nhận vẻ đẹp hình ảnh người lính cách mạng trong đoạn thơ:


a. Giới thiệu khái quát về vị trí, nội dung đoạn thơ.


b. Phân tích được những ý sau để làm nổi bật vẻ đẹp của hình ảnh người lính cách mạng được thể hiện cụ thể qua đoạn thơ:


- Có tinh thần ý chí vượt lên những gian lao, thử thách: ở ngoài chiến trường họ phải chịu đựng những cơn sốt rét rừng, sốt đến run người mà vầng trán vẫn ướt mồ hôi. Rồi họ thiếu thốn về vật chất áo rách vai, chân ko giày... giữa mùa đông lạnh giá.  (từng cơn ớn lạnh, sốt run người, áo rách vai, quần có vài mảnh vá, chân ko giày...).


- Tinh thần đồng đội được thể hiện qua sự chia sẻ, gắn bó yêu thương ( anh với tôi...áo anh rách vai...quần tôi có vài mảnh vá; Thương nhau tay nắm lấy bàn tay)


- Tinh thần lạc quan, yêu đời.  (Miệng cười buốt giá)


-  Kết tinh vẻ đẹp của người lính cách mạng được thể hiện tập trung trong 3 câu cuối.


+ Hoàn cảnh chiến đấu của người lính.


+ Tình đồng chí đồng đội đã giúp họ vượt qua tất cả để đoàn kết bên nhau và chủ động chờ đánh giặc.


+ Vẻ đẹp tâm hồn bay bổng lạc quan yêu đời, yêu quê hương đất nước, lí tưởng cao đẹp của người lính CM “ Đầu súng trăng treo”.


c. Đánh giá chung: 

- Khái quát nghệ thuật; vấn đề nghị luận: Thể thơ tự do với những câu thơ ngắn, dài đan xen; giọng thơ tâm tình tha thiết; hình ảnh, ngôn ngữ vừa chân thực, tự nhiên vừa biểu cảm, hàm súc, giàu ý nghĩa; cấu trúc câu thơ độc đáo. -> Hình tượng người lính cách mạng trong hoàn cảnh gian lao, thiếu thốn của cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Tài năng vốn sống và tấm lòng của nhà thơ.


- Liên hệ 
So sánh hình ảnh người lính trong đoạn thơ với hình ảnh người lính trong đoạn thơ trích trong bài Nhớ của Hồng Nguyên:
            - Lời thơ của nhà thơ Hồng Nguyên cũng giống thơ của Chính Hữu: Thể thơ tự do, lời thơ mộc mạc, giản dị, mang hơi thở của cuộc sống và giàu biểu cảm

- Cùng tái hiện chân dung tinh thần người lính cụ Hồ những năm đầu chống Pháp, mặc dù cuộc sống chiến đấu thiếu thốn nhưng họ đầu có tinh thần đồng đội chân thành, gắn bó keo sơn, cao đẹp.

-

III. Kết bài:  Khẳng định lại vấn đề.

-------------------Hết----------------------
